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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 37 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

24/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH - HOA THIÊN

3502434006

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH - HOA 
THIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA THIEN GREEN TECHNOLOGY 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012(Chính)

2. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

3. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; 
Cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; cải tạo môi trường 
canh tác nông nghiệp.

3900

4. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hoá chất cơ bản; Sản xuất hoá chất xử lý cải 
tạo môi trường ô nhiễm, môi trường nuôi trồng thủy sản, môi 
trường canh tác nông nghiệp.

2011

5. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải.

3700

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất; Bán buôn, xuất nhập khẩu phân 
bón; Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học, hóa chất dùng trong thú y thủy sản; Bán buôn hóa 
chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; Bán 
buôn hóa chất xử lý cải tạo môi trường canh tác nông nghiệp; 
Bán buôn hóa chất xử lý nước thải.

4669

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

9. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa; Sản xuất giống cây trồng, 
giống thủy sản.

0322

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa 
chất dùng trong nông nghiệp.

2100

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp
Chi tiết: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng nano; 
nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học 
(enzym)

7214

12. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH CÔNG 
NGHỆ NA NÔ

166 Nguyễn Công 
Trứ, Phường 
Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

625.000 6.250.000.000 41,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 625.000 6.250.000.000 41,667

0311818510

2 NGUYỄN 
MINH TUẤN

tổ 3, thôn Tân Ro, 
Xã Châu Pha, Thị 
xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 8,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 8,333

273243507
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3 NGUYỄN 
HỮU ANH

Số 32 Trần Quang 
Diệu, Phường 4, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 8,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 8,333

0790720165
63

4 CAO HUY 
PHƯƠNG

Số 32 Bà Huyện 
Thanh Quan, 
Phường 4, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

375.000 3.750.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 375.000 3.750.000.000 25,000

273048301

5 HUỲNH VĂN 
QUỚI

Số 24 đường số 2, 
khu Thanh Nhựt 
đường An Dương 
Vương, Phường 
16, Quận 8, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 16,667

0720740034
30

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273048301
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 32 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 32 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   CAO HUY PHƯƠNG Nam

17/05/1980 Kinh Việt Nam

14/12/2011 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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